
Tổng số học sinh

I. Kết quả học tập

1. Tiếng Việt 809 217 135 134 149 174

Hoàn thành tốt 325 40.2 92 42.4 51 37.8 50 37.3 50 33.6 82 47.1

Hoàn thành 463 57.2 116 53.5 76 56.3 83 61.9 96 64.4 92 52.9

Chưa hoàn thành 21 2.6 9 4.1 8 5.9 1 0.7 3 2.0 0 0.0

2. Toán 809 217 135 134 149 174

Hoàn thành tốt 332 41.0 99 45.6 49 36.3 52 38.8 56 37.6 76 43.7

Hoàn thành 455 56.2 110 50.7 84 62.2 80 59.7 89 59.7 92 52.9

Chưa hoàn thành 22 2.7 8 3.7 2 1.5 2 1.5 4 2.7 6 3.4

3. Đạo đức 809 217 135 134 149 174

Hoàn thành tốt 359 44.4 78 35.9 55 40.7 69 51.5 69 46.3 88 50.6

Hoàn thành 447 55.3 136 62.7 80 59.3 65 48.5 80 53.7 86 49.4

Chưa hoàn thành 3 0.4 3 1.4 0.0 0.0 0.0 0 0.0

4. Tự nhiên và Xã hội 486 217 135 134

Hoàn thành tốt 190 39.1 72 33.2 56 41.5 62 46.3

Hoàn thành 294 60.5 143 65.9 79 58.5 72 53.7

Chưa hoàn thành 2 0.4 2 0.9 0.0 0.0

5. Khoa học 323 149 174

Hoàn thành tốt 151 46.7 67 45.0 84 48.3

Hoàn thành 170 52.6 80 53.7 90 51.7

Chưa hoàn thành 2 0.6 2 1.3 0 0.0

6. Lịch sử và Địa lý 323 149 174

Hoàn thành tốt 149 46.1 68 45.6 81 46.6

Hoàn thành 173 53.6 80 53.7 93 53.4

Chưa hoàn thành 1 0.3 1 0.7 0 0.0

7. Âm nhạc 809 217 135 134 149 174

Hoàn thành tốt 334 41.3 88 40.6 57 42.2 54 40.3 65 43.6 70 40.2

Hoàn thành 475 58.7 129 59.4 78 57.8 80 59.7 84 56.4 104 59.8

Chưa hoàn thành 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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8. Mĩ thuật 809 217 135 134 149 174

Hoàn thành tốt 301 37.2 73 33.6 50 37.0 51 38.1 59 39.6 68 39.1

Hoàn thành 508 62.8 144 66.4 85 63.0 83 61.9 90 60.4 106 60.9

Chưa hoàn thành 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9. Thủ công, Kĩ thuật 809 217 135 134 149 174

Hoàn thành tốt 330 40.8 70 32.3 50 37.0 59 44.0 68 45.6 83 47.7

Hoàn thành 476 58.8 144 66.4 85 63.0 75 56.0 81 54.4 91 52.3

Chưa hoàn thành 3 0.4 3 1.4 0.0 0.0 0.0 0 0.0

10. Thể dục 809 217 135 134 149 174

Hoàn thành tốt 300 37.1 75 34.6 55 40.7 49 36.6 61 40.9 60 34.5

Hoàn thành 509 62.9 142 65.4 80 59.3 85 63.4 88 59.1 114 65.5

Chưa hoàn thành 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11. Ngoại ngữ 592 135 134 149 174

Hoàn thành tốt 271 45.8 52 38.5 71 53.0 73 49.0 75 43.1

Hoàn thành 280 47.3 76 56.3 55 41.0 55 36.9 94 54.0

Chưa hoàn thành 41 6.9 7 5.2 8 6.0 21 14.1 5 2.9

12. Tin học 457 134 149 174

Hoàn thành tốt 188 41.1 54 40.3 56 37.6 78 44.8

Hoàn thành 269 58.9 80 59.7 93 62.4 96 55.2

Chưa hoàn thành 0 0.0 0.0 0.0 0.0

II. Năng lực 0

1. Tự phục vụ, tự quản 809 217 135 134 149 174

Tốt 385 47.6 110 50.7 53 39.3 65 48.5 61 40.9 96 55.2

Đạt 411 50.8 100 46.1 80 59.3 69 51.5 84 56.4 78 44.8

Cần cố gắng 13 1.6 7 3.2 2 1.5 0.0 4 2.7 0 0.0

2. Hợp tác 809 217 135 134 149 174

Tốt 370 45.7 99 45.6 52 38.5 60 44.8 67 45.0 92 52.9

Đạt 424 52.4 109 50.2 81 60.0 74 55.2 78 52.3 82 47.1

Cần cố gắng 15 1.9 9 4.1 2 1.5 0.0 4 2.7 0 0.0

3. Tự học và GQ vấn đề 809 217 135 134 149 174

Tốt 360 44.5 89 41.0 52 38.5 65 48.5 68 45.6 86 49.4

Đạt 428 52.9 114 52.5 80 59.3 69 51.5 77 51.7 88 50.6

Cần cố gắng 21 2.6 14 6.5 3 2.2 0.0 4 2.7 0 0.0

III. Phẩm chất 0

1. Chăm học, chăm làm 809 217 135 134 149 174

Tốt 375 46.4 97 44.7 53 39.3 60 44.8 71 47.7 94 54.0

Đạt 416 51.4 104 47.9 80 59.3 74 55.2 78 52.3 80 46.0

Cần cố gắng 18 2.2 16 7.4 2 1.5 0.0 0.0 0 0.0
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2. Tự tin, trách nhiệm 809 217 135 134 149 174

Tốt 390 48.2 105 48.4 52 38.5 60 44.8 77 51.7 96 55.2

Đạt 407 50.3 103 47.5 81 60.0 73 54.5 72 48.3 78 44.8

Cần cố gắng 12 1.5 9 4.1 2 1.5 1 0.7 0.0 0 0.0

3. Trung thực, kỉ luật 809 217 135 134 149 174

Tốt 397 49.1 101 46.5 54 40.0 63 47.0 79 53.0 100 57.5

Đạt 405 50.1 111 51.2 79 58.5 71 53.0 70 47.0 74 42.5

Cần cố gắng 7 0.9 5 2.3 2 1.5 0.0 0.0 0.0

4. Ðoàn kết, yêu thương 809 217 135 134 149 174

Tốt 409 50.6 104 47.9 52 38.5 64 47.8 79 53.0 110 63.2

Đạt 391 48.3 106 48.8 81 60.0 70 52.2 70 47.0 64 36.8

Cần cố gắng 9 1.1 7 3.2 2 1.5 0.0 0.0 0 0.0

Hiệu trưởng Người lập bảng

Lê Thị Lan Phạm Thị Kim Dung
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